
Chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng nông, 

lâm nghiệp và thủy sản quý II và sáu tháng đầu năm 2011 

   
Đơn vị tính: % 

  Quý II năm 2011 so với 6 tháng đầu 

 

Quý II Quý I năm 2011 so với 

 

năm 2010 năm 2011 cùng kỳ năm 2010 

    CHỈ SỐ CHUNG  132,03 109,51 127,57 

    Nông nghiệp  134,36 109,64 128,76 

Cây hàng năm 128,54 105,18 124,57 

Cây lâu năm  163,22 115,30 157,21 

Chăn nuôi 132,55 116,06 122,79 

Dịch vụ nông nghiệp và sau thu hoạch  114,58 107,48 112,24 

Lâm nghiệp 113,83 105,63 111,84 

Trồng rừng và chăm sóc rừng 116,84 103,17 116,28 

Khai thác rừng 113,39 105,98 111,21 

Thủy sản  124,66 109,60 124,65 

Thủy sản đánh bắt 126,94 109,56 122,95 

Thủy sản nuôi trồng 123,30 109,63 125,56 
        

 


